
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUẦN GIÁO 
 

Số:        /QĐ-UBND 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

            Tuần Giáo, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí 

thu nhập, hộ Chính sách xã hội Quý IV năm 2020 thuộc các xã, thị trấn 
–––––––––––––––––––––––– 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-TTG ngày 07/4/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện; Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã 

hội được hỗ trợ tiền điện; Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ 

Công thương quy định về giá bán điện; 

Căn cứ Công văn số 1484/UBND-KGVX ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh 

Điện Biên về thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – TB&XH huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí 

thu nhập, hộ chính sách xã hội Quý IV năm 2020 thuộc các xã, thị trấn.  

(có biểu tổng hợp kèm theo) 

Điều 2. Phòng Lao động – TB&XH có trách nhiệm tổng hợp, phòng Tài 

chính – KH tham mưu phân bổ kinh phí, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có 

trách nhiệm tổ chức chi trả trực tiếp đến các đối tượng và thanh quyết toán theo 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Lao động 

– TB&XH, Tài chính – KH huyện, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn và các hộ có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;              B/c 

- Sở Lao động – TB&XH 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Biểu 01 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC HỘ NHẬN HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN 

QUÝ IV NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      
Đvt:đồng 

STT Xã, thị trấn 

Số hộ 

nghèo 

(Theo 

tiêu chí 

thu 

nhập) 

Số hộ CSXH 

(không thuộc 

diện hộ nghèo 

và sống ở 

vùng chưa có 

điện lưới) 

Mức hỗ trợ 

55.000đ/tháng

/hộ * 3 tháng 

Tổng số tiền Ghi chú 

1 Chiềng Đông 526 0        165.000            86.790.000    

2 Chiềng Sinh 419 0        165.000            69.135.000    

3 Mùn Chung 426 10        165.000            71.940.000    

4 Mường Khong 345 5        165.000            57.750.000    

5 Mường Mùn 498 4        165.000            82.830.000    

6 Mường Thín 245 0        165.000            40.425.000    

7 Nà Sáy 303 9        165.000            51.480.000    

8 Nà Tòng 328 1        165.000            54.285.000    

9 Phình Sáng 568 116        165.000          112.860.000    

10 Pú Nhung 328 99        165.000            70.455.000    

11 Pú Xi 411 28        165.000            72.435.000    

12 Quài Cang 569 0        165.000            93.885.000    

13 Quài Nưa 464 0        165.000            76.560.000    

14 Quài Tở 534 0        165.000            88.110.000    

15 Rạng Đông 377 72        165.000            74.085.000    

16 Ta Ma 371 55        165.000            70.290.000    

17 Tênh Phông 173 64        165.000            39.105.000    

18 Tỏa Tình 219 53        165.000            44.880.000    

19 TT Tuần Giáo 38 0        165.000              6.270.000    

Tổng  7.142 516 
  

    1.263.570.000    

 

 



   
 

Biểu 02 

BIỂU TỔNG HỢP HỘ BẢO TRỢ XÃ HỘI KHÔNG THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO 

CÓ LƯỢNG ĐIỆN SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT KHÔNG QUÁ 

50KWH/THÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ IV NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /01/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

      Đvt: đồng 

STT Xã, thị trấn Số hộ 
Tổng số 

tháng hỗ trợ 

Mức hỗ 

trợ/tháng 
Tổng số tiền Ghi chú 

1 Chiềng Đông 31 18 55.000           990.000      

2 Chiềng Sinh 32 53 55.000        2.915.000      

3 Mùn Chung 33 52 55.000        2.860.000      

4 Mường Khong 32 38 55.000        2.090.000      

5 Mường Mùn 22 40 55.000        2.200.000      

6 Mường Thín 53 78 55.000        4.290.000      

7 Nà Sáy 15 14 55.000           770.000      

8 Nà Tòng 14 34 55.000        1.870.000      

9 Phình Sáng 3 8 55.000           440.000      

10 Pú Nhung 50 84 55.000        4.620.000      

11 Pú Xi 6 12 55.000           660.000      

12 Quài Cang 97 63 55.000        3.465.000      

13 Quài Nưa 26 36 55.000        1.980.000      

14 Quài Tở 27 21 55.000        1.155.000      

15 Rạng Đông 17 22 55.000        1.210.000      

16 Ta Ma 23 48 55.000        2.640.000      

17 Tênh Phông 2 6 55.000           330.000      

18 Tỏa Tình 21 43 55.000        2.365.000      

19 TT Tuần Giáo 10 8 55.000           440.000      

  Tổng 514 678 55.000         37.290.000      
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